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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Nước ta có bao nhiêu dân tộc cùng chung sống?
	A. 51
	B. 52
	C. 53
	D. 54


Câu 2: Đặc điểm nào sau đây không phải của dân tộc Kinh?
	A. Có nhiều kinh nghiệm trong thâm canh lúa nước.

	B. Có các nghề thủ công đạt mức độ tinh xảo cao.

	C. Sinh sống chủ yếu ở những vùng núi các tỉnh cực Nam Trung Bộ.

	D. Là lực lượng lao động đông đảo trong nông nghiệp, CN, dịch vụ, kĩ thuật.


Câu 3: Người Cơ-ho phân bố chủ yếu ở tỉnh nào sau đây?
	A. Lâm Đồng
	B. Kon Tum
	C. Đắk Lắk 
	D. Gia Lai 


Câu 4: Hiện tượng “bùng nổ dân số” ở nước ta bắt đầu vào thời gian nào?
	A. Những năm đầu của thế kỉ XIX 
	C. Những năm cuối thế kỉ XX

	B. Những năm cuối của thế kỉ XIX 
	D. Cuối những năm 50 của thế kỉ XX


Câu 5: Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở Việt Nam giai đoạn 1979 – 1999?
	A. DS ở nhóm 0-14 tuổi tương đối cao.
	C. Dân số ở nhóm 15-19 tuổi cao nhất.

	B. Dân số ở nhóm 60 tuổi trở lên cao.
	D. DS ở các nhóm tuổi có sự chênh lệch


Câu 6: Đặc điểm nào sau đây là hạn chế của người lao động nước ta?
	A. Kinh nghiệm về ngư nghiệp thấp.
	C. Hiểu biết ít về l.vực thủ công nghiệp.

	B. Kém hiểu biết về nông, lâm nghiệp.
	D.Hạn chế về thể lực, t.độ chuyên môn


Câu 7: Việt Nam tiến hành đổi mới toàn diện nền kinh tế vào năm bao nhiêu?
	A. 1985
	B. 1986
	C. 1987
	D. 1988


Câu 8: Đặc điểm nào sau đây không phải là biểu hiện của chuyển dịch cơ cấu l.thổ? 
	A. Tạo nên các vùng kinh tế phát triển năng động.

	B. Hình thành các vùng chuyên canh trong nông nghiệp.

	C. Chuyển từ kinh tế Nhà nước sang kinh tế nhiều thành phần.

	D. Hình thành các lãnh thổ tập trung công nghiệp, dịch vụ.


Câu 9: Tài nguyên tự nhiên nào sau đây được coi là tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành nông nghiệp?
	A. Khí hậu
	B. Đất
	C. Nước 
	D. Sinh vật



Câu 10: Chuyển dịch cơ cấu ngành ở nước ta diễn ra theo xu hướng nào?
A. Tăng tỷ trọng khu vực nông- lâm- ngư nghiệp, giảm tỷ trọng khu vực công nghiệp- xây dựng và dịch vụ.
B. Tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp- xây dựng, giảm tỷ trọng khu vực nông- lâm- ngư nghiệp và dịch vụ
C. Tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ, giảm tỷ trọng khu vực công nghiệp- xây dựng và nông- lâm- ngư nghiệp
D. Giảm tỷ trọng khu vực nông- lâm- ngư nghiệp, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp- xây dựng và dịch vụ
Câu 11: Dân cư nước ta có sự phân bố không đều giữa :
A. Vùng đồng bằng, ven biển với miền núi , cao nguyên
B. Thành thị với nông thôn
C. Miền bắc với miền nam
D. A và B đúng
Câu 12: Đô thị có quy mô dân số trên 1 triệu người là
	A. Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh.
	C. Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh.

	B. Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ.
	D. Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng.


Câu 13: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp nước ta là
A. Các nhân tố tự nhiên và các nhân tố kinh tế - xã hội.
B. Tài nguyên khoáng sản, dân cư và lao động, cơ sở vật chất kỹ thuật.
C. Đường lối chính sách, tài nguyên thiên nhiên, nguồn vốn.
D. Nguồn nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, thị trường.
Câu 14: Dân cư nước ta tập trung đông ở
	A. đồng bằng.
	C. thành thị

	B. miền núi
	D. hải đảo


Câu 15: Cho biểu đồ
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Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với sự gia tăng dân số và tỷ suất gia tăng tự nhiên nước ta giai đoạn 1979-2009 ?
A. Số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên tăng liên tục.
B. Số dân tăng liên tục nhưng tỉ lê gia tăng tự nhiên có xu hướng giảm.
C. Số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm nhanh.
D. Số dân giảm nhanh nhưng tỉ lệ gia tăng giảm mạnh.
Câu 16: Nguyên nhân cụ thể nào làm cho tình trạng du canh, du cư của các dân tộc ít người được hạn chế?

A. Các dân tộc ít người xuống đồng bằng sinh sống.
B. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta.
C. Cuộc vận đông định canh, định cư.
D. Chính sách kế hoạch hóa gia đình

Câu 17: Đâu không phải là tác động tiêu cực của tập quán du canh, du cư ở khu vực miền núi nước ta cụ thể là

A. Làm suy giảm diện tích rừng.
B. Gia tăng diện tích đất hoang hóa và đồi núi trọc ở vùng núi.
C. Mở rộng diện tích đất sản xuất góp phần nâng cao độ phì của đất.
D. Làm mất nơi cư trú của nhiều loài sinh vật
Câu 18: Địa bàn cư trú của các dân tộc ít người cụ thể không phải là khu vực
A. thượng nguồn các con sông.
B. có tiềm năng lớn về tài nguyên thiên nhiên.
C. đồng bằng châu thổ màu mỡ.
D. có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng
Câu 19: Cơ cấu dân số theo tuổi ở nước ta cụ thể đang có sự thay đổi theo hướng:
A. Nhóm tuổi dưới 15 tăng lên, nhóm tuổi trên 60 giảm.
B. Nhóm tuổi dưới 15 giảm xuống, nhóm tuổi trên 60 tăng.
C. Nhóm tuổi từ 15 – 59 tăng lên, nhóm tuổi trên 60 giảm.
D. Nhóm tuổi dưới 15 và nhóm tuổi trên 60 tăng lên.
Câu 20: Hiện nay, nước ta cụ thể có cơ cấu dân số
A. trẻ.
B. già.
C. vàng.
D. ổn định
Câu 20: Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số nước ta có xu hướng giảm cụ thể là nhờ
A. thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.
B. chủ trương xóa đói giảm nghèo, phân bố lại dân cư.
C. làm tốt phong trào xóa mù chữ ở vùng núi và trung du.
D. thực hiện chủ trương đô thị hóa gắn với công nghiệp hóa
Câu 21: Các đô thị ở nước ta cụ thể đa phần có quy mô
A. Lớn.
B. Rất lớn.
C. Vừa và nhỏ.
D. Nhỏ

Câu 22: Trong cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế, lao động trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có xu hướng tăng lên nhanh, nguyên nhân đa phần do
A. Hội nhập, hợp tác kinh tế quốc tế và khu vực.
B. Nâng cao chất lượng nguồn lao động.
C. Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.
D. Chính sách công nghiệp hóa – hiện đại hóa

II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Hãy nêu những thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế của nước ta? 
Câu 2: Trình bày đặc điểm phân bố dân cư nước ta
Câu 3: Phân tích những thuận lợi và khó khăn của tài nguyên thiên nhiên để phát triển nông nghiệp nước ta ? 
Câu 4: Dựa vào bảng số liệu, hãy vẽ biểu đồ và phân tích biểu đồ
Câu 5: Phân tích  ý nghĩa của sự tỉ lệ gia tăng dân số và tình hình gia tăng dân số của nước ta
Câu 6: vai trò của sự phân bố dân cư và chất lượng cuộc sống có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển KT như thế nào?
------------hết------------
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